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1 2203240215 Phùng Thị Lan Anh 10/10/1997 Thanh Hóa Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 Phunglananh1010@gmail.com

2 2203240006 Nguyễn Nhị Hà 04/01/1995 Bình Định Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 Nhihanguyen77@gmail.com

3 2203240060 Ngô Thị Thúy Hằng 23/05/1996 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 lussihang@gmail.com

4 2203360356 Trần Thị Hằng 16/09/1992 Quảng Ngãi Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 hanghangthi155@gmail.com

5 2203240111 Ngô Thị Phúc Hậu 11/01/1980 Bến Tre Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 ngothiphuchau80@gmail.com

6 2203180016 Huỳnh Siêu Ái Liên 16/04/1976 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13A1 lien2203181106@bachkhoasaigon.edu.vn

7 2203180018 Trương Thị Cẩm Loan 24/04/1992 TIỀN GIANG Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 camloantruong1992@gmail.com

8 2203240129 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 25/12/1993 Quảng Ngãi Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 tuyetnhung0593@gmail.com

9 2203180117 Lê Văn Phong 27/06/1998 Đắk Lắk Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 parisphongle@gmail.com

10 2203240132 Trần Thị Bích Trâm 01/11/2001 Đắk Nông Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 tranbichtram.011101@gmail.com

11 2203180071 Trần Thị Yến 24/5/1991 Hưng Yên Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD13B1 tranhaiyentanimedi@gmail.com

12 2203240067 Nguyễn Thị Anh 03/12/1982 Nghệ An Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 nguyenanh3121982@gmail.com

13 2203240098 Dương Nguyễn Hoa Đăng 11/12/1996 An Giang Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 dang 2203240098@bachkhoasaigon.edu.vn

14 2203240117 Vương Nguyễn Hồng Đào 17/02/1994 Bình Dương Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 Hongdao170294@gmail.com

15 2203180067 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 25/05/1990 Đồng Tháp Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 diemkhuong26.10@gmail.com

16 2203180007 Phương Bảo Hân 04/11/1995 Ninh Thuận Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 baohanphuong0411@gmail.com

17 2193180018 Nguyễn Thị Hằng 04/01/1992 Thanh Hóa Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 nthang7781@gmail.com

18 2203240299 Nguyễn Thị Huệ 20/06/1990 Quảng Bình Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1

19 2203240034 Lê Thị Liên 15/12/1999 Nghệ An Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 lien2203240034@bachkhoasaigon.edu.vn

20 2203180085 Ngô Thị Liền 10/03/1994 Nam Định Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 ngolien18@gmail.com

21 2203240273 Nguyễn Phương Linh 01/11/1995 Cần Thơ Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 72linhnguyen@gmail.com

22 2203180070 Nguyễn Nguyệt Mai 15/03/1982 Tiền Giang Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 mainguyet153@gmail.com

23 2203180037 Huỳnh Hoàng Minh 01/07/1994 TP.HCM Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 hhminh94@gmail.com

24 2203240104 Đỗ Xuân Ngân 06/02/1971 Thanh Hóa Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 ngan2203240104@bachkhoasaigon.edu.vn

25 2203240268 Tạ Thành Nghị 16/05/2002 An Giang Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1

26 2203180023 Nguyễn Thị Quí Nhật 12/08/1995 Bình Định Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 nhatnguyen120895@gmail.com

27 2203240330 Trần Thị Hoàng Nhung 28/10/1984 Quảng Nam Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1

28 2203180118 Cao Thị Ngọc Oanh 09/09/1990 Quảng Trị Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 Oanh2203180181@bachkhoasaigon.edu.vn

29 2203180008 Nguyễn Thị Tố Quyên 07/12/1982 TP.HCM Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 quyennguyenhao@gmail.com

30 2203240079 Lương Thị Thương 11/08/1983 Di Linh Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 catim8311@gmail.com

31 2203240305 Nguyễn Hoài Thương 12/09/1999 Đồng Nai Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 thuong2203240305@bachkhoasaigon.edu.vn
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32 2203180111 Phạm Ngọc Toàn 10/11/1993 Bình Thuận Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 phamtoan10111993@gmail.com

33 2203240164 Trương Thị Huệ Trang 01/05/1996 TP.HCM Gò Vấp Dược sĩ 02DS13B1 htrang1596@gmail.com

34 2203240029 Phạm Thị Duyên 27/01/1998 Đắk Lắk Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 Duyenpham6653@gmail.com

35 2203240053 Trần Ngọc Thanh Duyên 09/04/2000 Lâm Đồng Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 tranduyen09042000@gmail.com

36 2203180068 Nguyễn Thị Bé Hân 03/08/1993 Bình Định Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 Han2203180068@bachkhoasaigon.edu.vn

37 2203240241 Phương Thị Công Hậu 25/02/2002 Bình Thuận Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13A1 phuongthiconghau@gmail.com

38 2203240134 Nguyễn Thị Hiên 14/01/1994 Đắk Lắk Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13A1 Hien2203240134@bachkhoasaigon.edu.vn

39 2203240151 Phan Thị Huệ 15/01/1998 Cà Mau Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 phanhue.150598@gmail.com

40 2203180010 Lê Tấn Hưng 09/12/1993 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 letanhung091293@gmail.com

41 2203240304 Huỳnh Thị Lan 16/04/1997 Tiền Giang Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 huynhthilan160497@gmail.com

42 2203240142 Dương Hoàng Thùy Ngân 18/12/1995 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13A1 thuyngan.duong1812@gmail.com

43 2203240162 Phan Thị Huỳnh Như 29/08/1995 Đồng Tháp Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13A1 nhu2203240162@bachkhoasaigon.edu.vn

44 2203360352 Hồ Hữu Phú 22/05/1982 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13D1 phuhuu.voho@gmail.com

45 2203240208 Nguyễn Hồng Phương 09/04/1999 Tiền Giang Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 phuongnh9499@gmail.com

46 2203240089 Nguyễn Ngọc Thảo 28/06/1994 Cà Mau Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 nguyenngocthao280694@gmail.com 

47 2203240082 Nguyễn Minh Thi 01/10/1992 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1

48 2203240314 Nguyễn Thị Lệ Thủy 04/07/1977 Phú Yên Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13B1 Nguyentlt1977@gmail.com

49 2203180103 Trần Thùy Vương 26/02/1995 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13A1 Tranthuyvuong01@gmail

50 2203360055 Đào Thị Thu Xương 12/11/1994 Phú Yên Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13D1 Thesundao@gmail.com

51 2203240247 Phạm Thị Như Ý 17/05/2001 Đắk Lắk Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT13A1 y2203240247@bachkhoasaigon.edu.vn

52 2203240020 Trần Thị Thanh Thảo 28/11/1998 TP.HCM Gò Vấp Marketing 02MK13B1 thao2203240020@bachkhoasaigon.edu.vn

53 2203360013 Hoàng Minh Tân 01/10/1983 Thái Bình Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM13D1 Tan2203360013@bachkhoasaigon.edu.vn

54 2203180091 Lưu Đức Tiếng 03/12/1991 Thái Bình Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM13A1 tieng2203180091@bachkhoasaigon.edu.vn

55 2203240080 Nguyễn Kế Tòng 29/08/1993 Bình Định Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM13B1 Tong2203240080@bachkhoasaigon.edu.vn

56 2203240032 Ngô Tâm Như 19/02/2001 Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP13A1 Ngonhu705@gmail.com

57 2203240014 Nguyễn Phan Anh Thư 02/12/2001 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP13A1 anth02122001@gmail.com

58 2203240245 Võ Hiếu Chính Trực 23/04/1994 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW13B1 vhctruc94@gmail.com

59 2213240020 Phan Duy Thanh 11/03/1996 TP.HCM Gò Vấp Y SĨ 02BK14A1 thanh2213240020@bachkhoasaigon.edu.vn

60 1833620095 Huỳnh Lâm Phi Bảo 17/09/2003 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW11C1 Huynhlamphibao@gmail.com 

61 1193360096 Nguyễn Minh Cao 20/05/1995 Trà Vinh Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM12C1 caonguyen.200595@gmail.com

62 1832420340 Đinh Quốc Hiệp 19/03/2000 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế Web 02TW11A1 dinhquochiepalo@gmail.com
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63 2193240313 Hà Đức Lợi 25/12/2001 TP.HCM Gò Vấp quản trị mạng 02tm12c1

64 1833620071 Nguyễn Trần Phương Nam 16/11/2003 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế web 02TW11C1 hozuki1955@gmail.com

65 1833620106 Nguyễn Chí Thanh 08/09/2003 TP.HCM Gò Vấp Quảng trụ mạng 02tm11c1 thanhchimte3022@gmail.com

66 2203240038 Bùi Thị Thương 18/10/1998 Quảng Trị Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12B1 btthuong1810@gmail.com 

67 2193240227 Lê Thị Huyền Trân 25/09/2001 TP.HCM Gò Vấp Sư phạm mầm non 02SP12B1 Lehuyentran20011@gmail.com 

68 2193240176 Trần Ngụy Nhật Trường 25/08/2001 Bình Thuận Gò Vấp Thiết kế website 02TW12A1

69 2193240139 Trần Lê Hồng Thanh Tú 15/01/2001 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW12A1 thanhttu5@gmail.com

70 1833620175 Trần Châu Bảo 16/4/2003 Bảo Lộc Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02tm11c1

71 1833620176 Trần Bảo Châu 16/4/2003 Bảo Lộc Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02tm11c1
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